
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

79 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

06/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ DẦU KHÍ TOÀN CẦU

3502325367

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán sắt, thép, cát, đá, 
vật liệu trang trí nội thất; Mua bán đồ ngũ kim

4663

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đất sét và cao lanh

0810

3. Cổng thông tin 6312

4. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí, trò chơi (game, bóng 
bàn, banh bàn, billiard...)

9329

5. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống); 
Công trình thủy lợi

4210

6. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

7. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu nhớt và các sản phâm của chúng;

4661

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự 
động, báo trộm, chống sét, camera quan sát, điện thoại, tổng 
đài điện thoại, internet; Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng;

4329

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán các loại xe ô tô, xe phòng cháy chữa cháy, 
xe rải nhựa, xe quét đường, xe trộn bê tông, xe đào đất, xe kéo 
xích;

4511

11. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT 
BỊ DẦU KHÍ TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ngành dầu 
khí, xây dựng và hàng hải

3312

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành dầu khí, hàng hải; 
Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phòng; Mua bán 
máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

4659(Chính)

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, máy thi công; 
máy móc thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính); Cho thuê máy 
móc, thiết bị dầu khí, hàng hải và xây dựng;

7730

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cẩu, xe nâng, xe đào đất, xe lu, xe 
tải;

7710

17. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp 

8129

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại, khung nhà tiền 
chế, nhà xưởng, nhà kho, lan công an tỉnh cầu thang, các sản 
phẩm cửa nhôm, cửa cuốn, cửa kéo, cửa kính, lan can kính và 
inox

2511

20. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương 
mại 

4610

21. Quảng cáo 7310

22. Xây dựng nhà các loại 4100

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: mua bán camera quan sát, hệ thống chống sét, tổng 
đài điện thoại;

4652

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 

5610

25. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: mua bán sắt thép, phế liệu, kim loại màu, phá ô tô cũ, 
tàu thuyền cũ làm phế liệu

4669

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

2/4Thời gian đăng từ ngày 06/01/2017 đến ngày 05/02/2017vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



4.900.000.000 VNĐ

30. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

6492

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, mua 
bán giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng nội thất tương tự; Mua bán 
băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; bán buôn dụng 
cụ y tế; bán buôn sách báo, tạp  chí văn phòng phẩm

4649

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình điện đến 110KV

4290

33. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (nước ngọt, nước hoa quả, nước tinh khiết,...)

4633

34. Bán mô tô, xe máy 4541

35. Bốc xếp hàng hóa 5224

36. In ấn 1811

37. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 080189000066

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17 Cao Bá Quát, Phường Rạch Dừa, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17 Cao Bá Quát, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VÕ THỊ PHƯƠNG MAI Nữ
23/03/1989 Kinh Việt Nam

11/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       080189000066
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17 Cao Bá Quát, Phường Rạch Dừa, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17 Cao Bá Quát, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THỊ PHƯƠNG MAI Nữ

23/03/1989 Kinh Việt Nam

11/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/01/2017 đến ngày 05/02/2017


